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1 Nguyễn Đức Trọng 05/11/1989 Nam SXCT 50126902 Không hỗ trợ
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
30/03/2022

2 Nguyễn Văn Quân 16/01/1993 Nam SXCT 50105133 Không hỗ trợ Bắc Giang 30/03/2022

3 Chu Thị Huyền 25/09/1999 Nữ SXCT 10012949 Không hỗ trợ Bắc Giang 30/03/2022

4 Phan Thùy Linh 22/10/1999 Nữ SXCT 10012832 Không hỗ trợ Bắc Giang 30/03/2022

5 Thân Thị Bích Nguyệt 08/11/1998 Nữ SXCT 10012982 Không hỗ trợ Bắc Giang 30/03/2022

6 Bùi Thị Thu Thảo 19/10/1997 Nữ SXCT 10013199 Không hỗ trợ Bắc Giang 30/03/2022

7 Nguyễn Văn Thiện 06/09/1989 Nam SXCT 90400160 Không hỗ trợ CBT 01/2019 30/03/2022

8 Biện Đức Thành 06/03/1986 Nam SXCT 50122937 Không hỗ trợ Gia Lai 30/03/2022

9 Phạm Thừa Tiến 24/11/1997 Nam SXCT 50100514 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

10 Dương Anh Tú 26/02/1992 Nam SXCT 50100473 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

11 Trần Đức Quyền 05/07/1999 Nam SXCT 50100491 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

12 Nguyễn Danh Dương 24/03/2000 Nam SXCT 50100548 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

13 Nguyễn Trọng Công 09/07/2001 Nam SXCT 50100481 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

14 Nguyễn Nhật Đạt 30/04/2001 Nam SXCT 50100465 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

15 Ngô Văn Dương 02/08/1992 Nam SXCT 50100504 Không hỗ trợ Hà Nội 30/03/2022

16 Nguyễn Thừa Tuấn 28/10/1989 Nam SXCT 50118625 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 30/03/2022

17 Nguyễn Tiến Lợi 07/12/1996 Nam SXCT 50781722 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 30/03/2022

18 Lê Văn Chính 19/11/2000 Nam SXCT 50111071 Không hỗ trợ Ninh Bình 30/03/2022

19 Lê Việt Hùng 16/08/1995 Nam SXCT 50703856 Không hỗ trợ Ninh Bình 30/03/2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 30/3/2022 
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20 Nguyễn Ngọc Thành 15/03/2000 Nam SXCT 50727311 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

21 Hồ Bá Nghĩa 01/05/1998 Nam SXCT 50116196 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

22 Cao Văn Đức 24/05/1997 Nam SXCT 50116200 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

23 Phan Văn Mạnh 20/04/1994 Nam SXCT 50116201 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

24 Nguyễn Văn Đức 01/10/2000 Nam SXCT 50116071 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

25 Nguyễn Đình Hùng 11/02/2000 Nam SXCT 50116044 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

26 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/11/1992 Nam SXCT 50116292 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

27 Nguyễn Văn Trường 10/04/1987 Nam SXCT 50116301 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

28 Nguyễn Phúc Nguyên 16/07/1984 Nam SXCT 50781064 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

29 Hoàng Văn Hợp 03/08/1988 Nam SXCT 50781307 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

30 Lê Văn Tuấn 06/09/1989 Nam SXCT 50781072 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

31 Hồ Văn Tưởng 11/01/1995 Nam SXCT 50781316 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

32 Nguyễn Văn Đình 04/01/1999 Nam SXCT 50781055 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

33 Hồ Văn Sơn 02/01/1986 Nam SXCT 50780945 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

34 Lê Thanh Tùng 29/07/1995 Nam SXCT 50780933 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

35 Nguyễn Văn Đức 29/11/1997 Nam SXCT 50781150 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

36 Trần Văn Luận 06/04/1995 Nam SXCT 50781168 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

37 Hồ Văn Thanh 01/01/1988 Nam SXCT 50780931 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

38 Trần Xuân Căng 19/08/1996 Nam SXCT 50781122 Không hỗ trợ Nghệ An 30/03/2022

39 Nguyễn Ngọc Tâm 01/09/1993 Nữ SXCT 10011436 Không hỗ trợ Phú Thọ 30/03/2022

40 Nguyễn Văn Quốc 08/02/1987 Nam SXCT 50790052 Không hỗ trợ Phú Yên 30/03/2022

41 Võ Doãn Việt 15/05/1999 Nam SXCT 50119347 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022



42 Lê Thanh Toản 25/02/1991 Nam SXCT 50119337 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

43 Võ Văn Lý 14/07/1995 Nam SXCT 50782206 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

44 Trương Văn Tiệp 03/05/1994 Nam SXCT 50782212 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

45 Nguyễn Văn Sỹ 22/07/1998 Nam SXCT 50782149 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

46 Nguyễn Văn Hùng 10/07/1990 Nam SXCT 50782169 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

47 Phạm Xuân Trường 28/12/1999 Nam SXCT 50782207 Không hỗ trợ Quảng Bình 30/03/2022

48 Nguyễn Thành Tuấn 07/06/1997 Nam SXCT 50121518 Không hỗ trợ Quảng Nam 30/03/2022

49 Nguyễn Thanh Vọng 25/08/1989 Nam SXCT 50783665 Không hỗ trợ Quảng Ngãi 30/03/2022

50 Nguyễn Xuân Hoài 06/05/1990 Nam SXCT 50120118 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

51 Bùi Văn Hào 26/03/1996 Nam SXCT 50782727 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

52 Nguyễn Thế Hanh 10/02/1993 Nam SXCT 50782994 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

53 Trương Văn Nam Phúc 10/10/1993 Nam SXCT 50782756 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

54 Lê Tuấn Vũ 11/04/1994 Nam SXCT 50782779 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

55 Bùi Đình Phước 16/07/1986 Nam SXCT 50782802 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

56 Trương Mạnh Tiến 23/05/1996 Nam SXCT 50782726 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

57 Lê Văn Dung 15/01/1994 Nam SXCT 50782865 Không hỗ trợ Quảng Trị 30/03/2022

58 Phạm Thu Hằng 19/08/1991 Nữ SXCT 10009732 Không hỗ trợ Tuyên Quang 30/03/2022

59 Đỗ Thị Diệu Linh 08/01/2000 Nữ SXCT 50110504 Không hỗ trợ Thái Bình 30/03/2022

60 Lê Đình Mạnh 23/06/1994 Nam SXCT 50113029 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

61 Nguyễn Thị Thắng 06/03/1986 Nữ SXCT 10018391 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

62 Lê Văn Nam 04/01/1990 Nam SXCT 50113060 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

63 Lê  Đình Thọ 20/06/1994 Nam SXCT 50724413 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022



64 Bùi Văn Toàn 15/11/1992 Nam SXCT 50112394 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

65 Lê Ngọc Lợi 10/05/1992 Nam SXCT 50112467 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

66 Nguyễn Thanh Nhớ 06/06/1986 Nam SXCT 50112657 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

67 Khương Văn Hùng 03/05/1999 Nam SXCT 50724336 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

68 Lê Ngọc Lâm 13/10/1998 Nam SXCT 50113115 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

69 Lê Trọng Dậu 12/01/1994 Nam SXCT 50112729 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

70 Nguyễn Trung Kiên 11/08/1994 Nam SXCT 50112031 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

71 Lê Thanh Tùng 06/05/1989 Nam SXCT 50112549 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

72 Lê Văn Hợi 14/09/1983 Nam SXCT 50112602 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

73 Nguyễn Văn Dũng 09/04/1989 Nam SXCT 50112416 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

74 Đào Hữu Hòa 20/01/1991 Nam SXCT 50112552 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

75 Hoàng Văn Hảo 01/10/1988 Nam SXCT 50112877 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

76 Trần Hồng Đại 06/06/1992 Nam SXCT 50723577 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

77 Đinh Xuân Trí 29/05/1990 Nam SXCT 50780183 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

78 Đặng Văn Chiến 06/05/1987 Nam SXCT 50780328 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

79 Nguyễn Sỹ Hạnh 05/10/1998 Nam SXCT 50780395 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

80 Đỗ Văn Khải 10/10/1996 Nam SXCT 50780212 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

81 Nguyễn Sĩ Giang 04/04/1984 Nam SXCT 50780512 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

82 Vũ Đình Hải 05/02/1990 Nam SXCT 50780464 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

83 Lữ Văn Phong 08/06/1990 Nam SXCT 50780408 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

84 Trương văn Tuấn 09/09/1994 Nam SXCT 50780202 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022

85 Lê Văn Dương 10/05/1991 Nam SXCT 50780383 Không hỗ trợ Thanh Hóa 30/03/2022














